
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường tàu hàng khô, hàng  
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THỊ TRƯỜNG TÀU HÀNG KHÔ, HÀNG RỜI 

 

Diễn biến chỉ số tàu hàng khô các phân khúc 

 

 

  

Chỉ số BDI ngày 6/10 ở mức 1.929 điểm, tăng 16 điểm so với tuần. Sở dĩ tốc độ 

tăng trưởng của chỉ số giảm do với tuần trước là tác động của kỳ nghỉ lễ tại Brazil 

cũng như nhu cầu của khu vực Thái Bình Dương đã ảnh hưởng tới phân khúc 

Capesize trong những ngày giữa tuần. Nhu cầu vận chuyển đối với phân khúc tàu 

nhỏ hơn như Supramax và Handysize duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ 

việc Trung Quốc trở lại hoạt động sau chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài, cùng với sản 

lượng hàng hóa ổn định từ Vùng Vịnh Mỹ và Nam Mỹ. 

 

Giá giao ngay các tàu hàng khô trên các tuyến chính 

 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN 



 

 

Giá cho thuê định hạn tàu hàng khô các phân khúc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỊ TRƯỜNG TÀU CONTAINER 

 

Chỉ số World Container Index (WCI) tuần này giảm 8% xuống 677 USD/FEU. 

Giá cước giảm trên một số tuyến chính như: Thượng Hải – Genoa giảm 4% xuống 

1.413 USD/FEU; Rotterdam – New York, Thượng Hải – New York, Rotterdam – 

Thượng Hải và Thượng Hải – Rotterdam đồng loạt giảm 2% xuống tương ứng 

1.535 USD, 2.630 USD, 460 USD và 1.010 USD/FEU. Ngược lại, giá cước trên 

tuyến Los Angeles – Thượng Hải tăng 1% lên 831 USD/FEU. Trong khi giá cước 

Thượng Hải – Los Angeles vẫn duy trì ở mức ổn định tương tự như tuần trước. 

Dự kiến giá giao ngay tại khu vực Đông-Tây sẽ diễn biến ổn định trong tuần tới.                                                  

                             

 

 

 

 

 



 

 

 

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ WORLD CONTAINER INDEX 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIÁ CƯỚC GIAO TRÊN MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH  

 

 

 

 



 

 

THỊ TRƯỜNG CONTAINER NỘI ĐỊA 

Giá cước vận chuyển container nội địa tuần này không có sự thay đổi so với tuần 

trước            

Cước vận chuyển container nội địa 

Triệu VNĐ/Container 

(Theo thống kê từ giá thị trường) 

 

THỊ TRƯỜNG TÀU DẦU 

 

Thị trường tàu MR tại phía Tây Suez tuần này diễn biến chậm do sản lượng vận 

chuyển từ tuyến UKC - USAC khá hạn chế. Từ phía Đông Suez, thị trường tàu MR 

cũng không hoạt động mấy khả quan khi không có quá nhiều hoạt động được ghi 

nhận. Giá giao ngay giảm trên một số tuyến chính so với tuần trước như: Bờ Tây 

Ấn Độ - Nhật Bản giảm 12% xuống 26.545 USD/ngày và Hàn Quốc – Singapore 

giảm 3% xuống 60.956 USD/ngày. Ngược lại, tuyến Singapore – Tây Úc tăng 

10% lên 33.472 USD/ngày 

                                           

Cước giao ngay tàu dầu các cỡ trên các tuyến chính 

Tuyến 
Giá cước CY-CY 

(chưa bao gồm phụ phí THC, LSS, SEAL) 

 Container 20’ Container 40’ 

Bắc – Nam 0,1 2,4 

Nam – Bắc 0,2 2 



 

 

Giá cho thuê định hạn tàu dầu các cỡ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỊ TRƯỜNG MUA BÁN, ĐÓNG MỚI, PHÁ DỠ 
 

Thị trường mua bán: 

 

Thị trường mua bán tàu tuần này diễn biến ổn định, khi giá trung bình tàu dầu 

MR 47.000 DWT 15 tuổi là 24 triệu USD và tàu hàng rời Handysize cỡ 32.000 

DWT 15 tuổi vẫn duy trì ở mức 10 triệu USD như tuần trước. Tuy nhiên, tàu 

container 1.700 TEU 10 tuổi giảm 1 triệu so với tuần trước xuống mức 15 triệu 

USD. Chi tiết tại bảng dưới đây:  

  

 Biến động giá tàu container các cỡ trong tuần  

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

Biến động giá tàu dầu các cỡ trong tuần  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Biến động giá tàu hàng khô các cỡ trong tháng   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VẬN TẢI BIỂN 

 

o Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III của hãng tàu OOCL chịu ảnh 

hưởng nghiêm trọng. OOCL là hãng tàu container đầu tiên công bố kết quả 

Quý III và mức giảm đáng kể. Doanh thu của hãng tàu đã giảm 65,1% xuống 

1,75 tỷ USD so với mức 5,04 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Doanh 

thu/container của công ty đã giảm 67,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, 

kết quả sản xuất kinh doanh của Cosco cũng suy giảm mạnh sau 9 tháng 

đầu năm. Lợi nhuận của hãng tàu dự kiến sẽ giảm khoảng 77% trong 9 tháng 

đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Cosco dự kiến lợi nhuận sau 9 tháng 

sẽ giảm xuống khoảng 3,6 tỷ USD,so với mức 15,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 

2022. Thị trường vận tải container phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 

2023, bao gồm nhu cầu vận chuyển hàng hóa thấp hơn và dư thừa công suất vận 

tải khiến giá cước giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp lên kết quả sản xuất kinh 

doanh của hầu hết các hãng tàu. Nhận định về thị trường trong giai đoạn cuối 

năm, theo các hãng tàu, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực gần đây, nhưng 

thị trường cũng sẽ không chứng kiến sự thay đổi nào đáng kể và dự báo sẽ 

tiếp tục diễn biến chậm.  

 

o Độ tin cậy về lịch trình của các hãng tàu container hàng đầu thế giới 

giảm trong tháng 8. Theo thống kê của Sea-Intelligence, hiệu suất lịch trình của 

14 hãng tàu container lớn nhất thế giới đã giảm trong tháng 8. So với tháng trước, 

hiệu suất lịch trình tổng thể đã giảm 0,9% xuống 63,1%. Tuy nhiên, các hãng tàu 

vẫn hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái, tại thời điểm áp lực chuỗi cung 

ứng container lớn hơn bao giờ hết khiến hiệu suất lịch trình thấp hơn 17% so với 

hiện tại. Trong tháng 8, hãng tàu MSC tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 70,9% số 

tàu đến đúng giờ, tiếp theo là Maersk và công ty con Hamburg Süd với 70,0%. 

Trước khi bị soán ngôi bởi MSC, Maersk duy trì vị trí số một trong nhiều năm. 

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, MSC liên tiếp vượt qua Maersk. Chẳng hạn 

như trong tháng 7, hãng tàu Thụy Sĩ có hiệu suất lịch trình 71,5% so với 69,8% 

của Maersk. Bên cạnh đó, theo thống kê có một liên minh hãng tàu luôn đạt 

hiệu suất lịch trình thấp kể từ năm 2017. Cụ thể, liên minh THE Alliance kể từ 

tháng 4/2017 đến nay luôn đạt độ tin cậy lịch trình thấp nhất so với các liên minh 

còn lại với tỷ lệ 79% trên các tuyến vận tải hành lang Đông-Tây. Trong khoảng 

thời gian 45 tháng liên tiếp từ tháng 6/2017 đến tháng 2/2021, THE Alliance luôn 

xếp hạng thấp hơn hai liên minh còn lại là 2M và Ocean Alliance. Sự khác biệt 

giữa độ tin cậy của THE Alliance với hai liên minh còn lại ở mức từ 5% đến 15%. 

Thậm chí trong một số tháng, mức độ chênh lệch tăng lên tới 20%. Độ tin cậy 

TIN THỊ TRƯỜNG  



 

 

theo lịch trình thấp của THE Alliance chủ yếu bị tác động bởi hiệu suất hoạt động 

trên tuyến từ châu Á đến châu Âu, nơi có nhiều cảng để ghé hơn các tuyến khác. 

Ngược lại, liên minh 2M đã đứng đầu về hiệu suất lịch trình trên các tuyến đông-

tây trong hơn 50% số tháng trong sáu năm qua. 

 

o Maersk đang tìm cách bổ sung hoạt động xuất khẩu từ Ấn Độ sau khi 

Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - Châu Âu (IMEC) được hình thành tại 

hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại New Delhi vào tháng 9/2023. Các bên tham 

gia hành lang đa phương thức – bao gồm: Ả Rập Saudi, Liên minh Châu Âu, Ấn 

Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pháp, Ý, Đức và Hoa Kỳ. Maersk 

tin rằng việc có một hành lang chuỗi cung ứng mới thay thế cho tuyến đi qua Kênh 

đào Suez sẽ mang lại lợi ích cho thương mại Ấn Độ. Maersk sẽ đánh giá chặt chẽ 

các chi tiết của dự án. Đáng chú ý, đây là hãng tàu container đầu tiên có ý kiến 

chính thức về việc phát triển hành lang mới. IMEC sẽ đóng vai trò kích thích phát 

triển kinh tế thông qua tăng cường kết nối và hội nhập kinh tế giữa châu Á, Vịnh 

Ả Rập và châu Âu. 

 

o Sản lượng than nhập khẩu của Ấn Độ giảm - nhưng khoảng cách vận 

chuyển xa hơn. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng than nhập khẩu giảm 9% so 

với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, phần lớn các chuyến hàng được thực hiện bằng 

tàu panamax, thay vì tàu capesize như trước đây. Năm nay, sản lượng than nhập 

khẩu của Ấn Độ bằng tàu Capesize đã giảm 30%. Sở dĩ sự chuyển đổi giữa tàu 

capesize và panamax xảy ra do sản lượng hàng hóa cần vận chuyển thấp hơn và 

giá cước tàu Capesize tăng cao trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, lý do chính 

khiến sản lượng than nhập khẩu của Ấn Độ giảm là do chính phủ nước này đang 

thúc đẩy sản xuất than trong nước nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung năng lượng. 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng than nhập khẩu chiếm 19,1% thị phần 

than của Ấn Độ, thấp hơn 3,3% so với năm ngoái. Khoảng cách trung bình mà 

Ấn Độ vận chuyển than cũng đã tăng lên do nước này nhập khẩu nhiều hơn từ 

Nga, Mỹ và Nam Phi thay vì các thị trường truyền thống như Úc và Indonesia. 

 

CẢNG BIỂN 

 

o Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về giải quyết tình hình ùn 

ứ giao thông, dồn ứ hàng hóa tại khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu (TP.HCM) 

trong thời gian qua. Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Sở Giao thông vận tải Thành 

phố chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân TP. Thủ Đức, và các cơ quan liên quan 

khẩn trương giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông, dồn ứ hàng hóa tại khu vực 

cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu. Các đơn vị báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân 



 

 

TP.HCM nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện. 

Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã đề xuất Uỷ ban nhân dan T.HCM chỉ đạo Sở 

Giao thông vận tải Thành phố nghiên cứu thực hiện một số nội dung như: Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như: mở rộng đường Nguyễn 

Duy Trinh, đường Nguyễn Thị Định, làm đường mới kết nối từ khu vực cảng Phú 

Hữu ra đường Võ Chí Công. 2/ Bổ sung PIN dự phòng cho hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông tại khu vực. 3/ Tổ chức giao thông lại khu vực ra vào trạm cân Quốc 

Thịnh. 4/ Bố trí các bãi đất trống chưa sử dụng để làm nơi chứa phương tiện khi 

khu vực cảng bị sự cố. Công an TP.HCM cũng đề nghị các ngành chức năng phối 

hợp với các doanh nghiệp trong khu vực cảng có phương án, kịch bản xử lý các 

sự cố bên trong cảng. Đặc biệt, phải chuẩn bị đủ trang thiết bị, nhân lực, không 

để các sự cố trong cảng gây ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân 

lưu thông qua khu vực 

 

HÀNG HẢI XANH 

 

o Các hãng tàu container tiếp tục đầu tư đặt đóng mới tàu chạy bằng 

nhiên liệu xanh. Trong 9 tháng đầu năm, các hãng tàu container tiếp tục đặt đóng 

tàu mới bất chấp nguy cơ dư thừa công suất và giá cước giảm mạnh. Theo thống 

kê của Alphaliner, có 187 đơn đặt hàng tàu container mới đã được đặt đóng, nâng 

tổng đơn đặt hàng tàu container toàn cầu lên 7,88 triệu TEU. Trọng tải tàu đặt 

đóng mới tương ứng với 29% năng lực đội tàu hiện tại, một mức cao kỷ lục. Sở 

dĩ có nhiều đơn đặt hàng mới đến từ 2 yếu tố chính: 

- Các hãng tàu vẫn còn dòng tiền tốt sau khi thu về lợi nhuận cao kỷ lục trong 

thời kỳ đại dịch và các đang phải đối mặt với nhiệm vụ tăng tính hiệu quả cho 

đội tàu, khiến nhu cầu đặt đóng mới cao. 

- Tham vọng chuyển đổi xanh được phản ánh thông qua các đơn đặt hàng năm 

2023, trong đó các tàu chạy bằng metanol chiếm 52% trọng tải đóng mới và 

các tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm 31%. Điều này nâng tỷ 

lệ tàu có thể chạy bằng nhiên liệu xanh lên 83% trong số 187 tàu container 

được đặt hàng. 

Do đó, các đơn đặt hàng đóng mới góp phần tăng tỷ trọng của các tàu thân thiện 

với môi trường hơn trong tổng đơn đặt hàng toàn cầu, trong đó vào tháng 9 có 

28% tàu chạy bằng LNG và 19% bằng metanol. CMA CGM chiếm phần lớn các 

đơn đặt hàng đóng mới, với tổng số lượng 36 tàu có thể chạy bằng LNG hoặc 

metanol. 

 

 



 

 

o Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu DNV cho thấy việc đạt mục 

tiêu giảm hàm lượng khí thải vào năm 2050 rất khó khả thi. Nguyên nhân 

chính là do GDP của thế giới dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Sản lượng 

hàng hóa cần vận chuyển sẽ tăng 40% từ năm 2022 đến năm 2050. Điều này sẽ 

khiến nhu cầu vận chuyển cao hơn so với những cải tiến về chuyển đổi xanh mà 

ngành vận tải biển có thể đáp ứng ứng. Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2050, việc 

sử dụng dầu cho vận tải sẽ giảm 46%. Thay vào đó, thị trường sẽ chuyển hướng 

sang sử dụng nhiên liệu hỗn hợp trong hoạt động vận tải. DNV dự báo rằng, 84% 

mức tiêu thụ nhiên liệu của ngành vận tải biển vào năm 2050 sẽ là nhiên liệu 

không có carbon trong khi 8% sẽ là LNG. Hỗn hợp nhiên liệu sẽ được phân bổ 

trong 84% như sau: Amoniac sẽ chiếm 36%, nhiên liệu điện tử sẽ chiếm 19% và 

sinh khối sẽ chiếm khoảng 25%. DNV cũng ước tính điện khí hóa sẽ chỉ chiếm 

4% toàn ngành. 

 

 

THỊ TRƯỜNG NHIÊN LIỆU 

 

 GIÁ DẦU VLSFO, MGO TRUNG BÌNH THẾ GIỚI 

 

Nguồn: shipandbunker.com 

 

 



 

 

LÃI SUẤT LIBOR HIỆN TẠI 

 

Nguồn: www.global-rates.com 

 

o Xung đột nổ ra tại Trung Đông có thể khiến các ngân hàng trung ương đối 

mặt với xu hướng lạm phát mới, đồng thời làm giảm lòng tin vào kinh tế trong 

thời điểm có thêm hy vọng sẽ kiểm soát lạm phát. Tác động của xung đột sẽ trở 

nên rõ ràng theo thời gian và phụ thuộc vào việc xung đột sẽ kéo dài bao lâu, mức 

độ căng thẳng đến đâu và có ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực hay 

không. Tuy nhiên, xung đột ít nhất có thể đưa đến một loạt các yếu tố khó dự đoán 

đối với kinh tế toàn cầu vốn đã chậm lại và các thị trường Mỹ hiện vẫn đang thích 

ứng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời 

gian dài hơn dự kiến của nhiều nhà đầu tư. Xung đột khiến các ngân hàng trung 

ương đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi có thể gây thêm sức ép lạm 

phát, do Trung Đông khi chỉ là nơi tập trung các nước sản xuất dầu mỏ lớn như 

Iran và Saudi Arabia mà còn là nơi có các tuyến vận tải biển quan trọng qua vịnh 

Suez, cũng như làm giảm sút lòng tin vào nền kinh tế. Các quan chức Fed đã chỉ 

ra việc giá năng lượng cao gần đây là rủi ro đối với triển vọng có thể từng bước 

kiểm soát lạm phát cũng như tránh nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ nếu không 

có các cú sốc bất ngờ từ bên ngoài. 

 

o Tháng 9/2023, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang 

Mỹ (FED) đã đồng thuận rằng vẫn sẽ thắt chặt chính sách trong thời gian dài để 

hạ nhiệt lạm phát. Họ cũng lưu ý rằng rủi ro đã trở nên trung hoà hơn. Biên bản 

cuộc họp tháng 9 được công bố tại Washington hôm 11/10 cho biết, với quan điểm 

thắt chặt chính sách tiền tệ, các quan chức đánh giá thấy rủi ro trong việc đạt được 

các mục tiêu của uỷ ban trở nên cân bằng hơn. “Tất cả các thành viên” đều đồng 

tình rằng uỷ ban có thể “tiến hành (tăng lãi suất) cẩn thận”. Các quyết định chính 

sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và phải tính đến “sự cân bằng rủi ro”. Biên bản cho 

thấy các quan chức FED đang tiến gần hơn đến chính sách cân bằng. Trong đó, 

nguy cơ thắt chặt quá mức và suy thoái kinh tế sẽ được cân nhắc trước tình trạng 
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lạm phát kéo dài trên mức 2%. Biên bản lưu ý rằng “đa số” các quan chức FED 

nhận thấy tăng lãi suất thêm một lần nữa là “phù hợp” để giúp hạ nhiệt nhu cầu 

chi tiêu và đưa lạm phát về gần mức mục tiêu 2% trong 2 năm tới. Trong khi đó, 

“một số” nói “không” với đợt tăng lãi suất khác. Biên bản còn lưu ý thêm rằng 

nền kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ vững chắc. Thị trường lao động đang đạt 

được sự cân bằng tốt hơn. Còn lạm phát, mặc dù đã hạ nhiệt, nhưng vẫn trên mức 

mục tiêu. Các quan chức FED ước tính họ cần đạt mức tăng trưởng kinh tế dưới 

1,8% mới đủ để hạ nhiệt lạm phát. 
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